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Họ, tên học sinh: ................................................................ Lớp: ...........

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau:
[bookmark: _Hlk170025263]NHỮNG BÔNG HOA TRÊN CÁT
[bookmark: _Hlk191654439][bookmark: _Hlk170029412]Tháng tư bông xương rồng lấp loá trong đêm
Cánh mỏng manh dưới tầm bom giặc
Cây xương rồng mọc trên cồn cát
Trong khô rang từng đợt gió tràn về

Không một chiếc lá mềm, không một tán che
Thân trơ trụi, đầy gai nhọn sắc
Em đừng hỏi nhiều về cây xương rồng khô khốc
Về bông hoa trên cát triệu năm rồi

Đứng chen nhau như tháp dựng giữa trời
Màu xanh dịu bao cơn nắng khét
Nhớ năm nào rào làng đánh giặc
Bờ xương rồng bốn phía đạn găm

Mấy ai yêu cây xương rồng khô khan
Bầy chim sớm mai bay không nở đỏ
Anh muốn ngắm những bông xương rồng đêm qua vừa nở
Dưới bom rơi trong nóng bỏng gió Lào

Nhưng bông hoa và cát trắng một màu...

23-4-1972
                                         (Hoàng Vũ Thuật, Những bông hoa trên cát, 
                                                        dẫn theo https://www.thivien.net/)
Thực hiện các yêu cầu/Trả lời câu hỏi:
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ gì?.
[bookmark: _Hlk191654422]Câu 2. Liệt kê các từ ngữ, hình ảnh miêu tả cây xương rồng trong đoạn thơ thứ nhất của bài thơ.
Câu 3. Hình ảnh cây xương rồng trong đoạn thơ thứ ba gợi cho anh/chị suy ngẫm về những điều gì?
[bookmark: _Hlk191654696]Câu 4. Anh/Chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của những câu thơ: Anh muốn ngắm những bông xương rồng đêm qua vừa nở / Dưới bom rơi trong nóng bỏng gió Lào?
[bookmark: _Hlk191654853]Câu 5. Thông điệp có ý nghĩa sâu sắc nhất mà anh/chị nhận đượctừ bài thơ trên là gì?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nỗi nhớ quê hương của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ sau: 
                           […]
Quê hương quê hương
con đường gạch nghiêng
cổng tò vò gạch cuốn
tiếng cổng gỗ đóng đêm khuya nặng nhọc
bức bối
tôi bỏ làng ra đi

Bỏ lại cây đa đầu làng, cây bàng sân đình, cây thị vườn đền, 
cây sến còng ngoài rừng ngập nắng
tôi bỏ con trâu đứng giữa sá cày nặng nhọc
bỏ cả cánh diều chao đao chấp chới
ra phố phường
tôi vẫn nhớ góc sân nhà mưa dầm rêu mốc
nhớ mái ngói mèo xô mưa dột
nhớ dây phơi mẹ tôi áo rách
nhớ góc phản cha ngồi, chiếc điếu bát lặng yên
tiếng con thạch sùng trên mái nhà đêm đêm lạnh sắc
 […]
[bookmark: _GoBack]              (Trích Quê hương, Tuyển tập Thơ Vũ Từ Trang, NXB Hội Nhà văn, 2021)
Câu 2. (4.0 điểm) 
        Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc hiểu mình và hiểu người.
---------- Hết ---------
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                                 ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
                                        ( Đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm gồm có 04 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	PHẦN ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1 
	Thể thơ: Tự do
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,5

	
	2
	Các từ ngữ, hình ảnh miêu tả cây xương rồng trong đoạn thơ:
- bông xương rồng lấp loá; 
- Cánh mỏng manh;
- Cây xương rồng mọc trên cồn cát …khô rang.
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời 1 hoặc 2 hình ảnh: 0,25 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,5

	
	3
	[bookmark: _Hlk191710629]Có thể hiểu về hình ảnh cây xương rồng trong đoạn thơ như sau:
- Hình ảnh cây xương rồng phát triển, sinh sôi, nảy nở không chịu khuất phục trước thời tiết khắc nghiệt và mưa bom bão đạn của chiến tranh gây ra.
- Hình ảnh cây xương rồng tượng trưng cho sự kiên cường, bất khuất và sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam trong gian khổ, đau thương, mất mát của chiến tranh.
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm
- Trả lời được 1 ý như đáp án hoặc tương đương: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	1,0

	
	4
	[bookmark: _Hlk191711063]Anh/Chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của những câu thơ: Anh muốn ngắm những bông xương rồng đêm qua vừa nở / Dưới bom rơi trong nóng bỏng gió Lào?
- Thể hiện tâm trạng, cảm xúc của anh trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
- Điều đó thể hiện sự rung động, trân trọng trước vẻ đẹp cuộc sống và tâm hồn lạc quan của con người trước hoàn cảnh nghiệt ngã.
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời đầy đủ như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được 1 ý như đáp án hoặc tương đương: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	1,0


	
	5

	Học sinh chọn được một thông điệp có ý nghĩa sâu sắc nhất và lí giải phù hợp, thuyết phục:
- Các thông điệp: 
  + Luôn lạc quan, tin tưởng ở tương lai, ở những điều tốt đẹp của cuộc sống
  + Phải biết vươn lên mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống; 
  + Phải kiên trì, nhẫn nại và biết vượt khó…
- Lí Giải…
Hướng dẫn chấm:
-  HS Chọn được thông điệp: 0,25đ, Lí giải thuyết phục: 0,75
-  HS Chọn được thông điệp: 0,25đ
- Không trả lời: 0 điểm
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT
	6,0 

	
	1
	   Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nỗi nhớ quê hương của nhân vật trữ tình
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn.
 Đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân- hợp, móc xích hoặc song hành

	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Phân tích nỗi nhớ quê hương của nhân vật trữ tình
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sỏ bảo đảm các nội dung sau:
* Nỗi nhớ quê của nhân vật trữ tình
+ Nhớ quê là nhớ những gì chân chất, mộc mạc, nghèo nàn nhưng cũng hết sức gần gũi, thân thuộc thông qua những hình ảnh hiện lên trong tâm trí của nhân vật trữ tình.
  + Nỗi nhớ quê chân thành, tha thiết, luôn thường trực, dù nơi đó nghèo khó.
  + Nỗi nhớ quê còn gắn với tấm lòng người con: xót xa, quặn thắt, đau đáu nỗi thương cha nhớ mẹ,...
[bookmark: _Hlk191713088]* Nghệ thuật biểu hiện tâm trạng:
  + Thể thơ tự do, nhịp thơ linh hoạt, giọng thơ trầm lắng.
  + Ngôn ngữ thơ giàu sức gợi, hình ảnh thơ giản dị, gần gũi, kết hợp thành công các biện pháp nghệ thuật… 
Hướng dẫn chấm: 	
· Học sinh đảm bảo các ý trên:1,0 điểm.
· Học sinh đề xuất ý còn chung chung, chưa thuyết phục:   0,75-0,25điểm
· Học sinh không đảm bảo các yêu cầu: không cho điểm
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.đ. Diễn đạt

	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	2.
	        Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc hiểu mình và hiểu người
	4.0

	
	a. Đảm bảo dung lượng và bố cục của bài văn nghị luận.

	0.25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Hiểu mình và hiểu người

	0.5

	
	c. Viết bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:                       
 Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề hiểu mình và hiểu người
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích
+ Hiểu mình là biết rõ những ưu điểm, nhược điểm của mình, hiểu rõ những điều gì là mình thực sự yêu thích và mong muốn cũng như những điều khiến mình không hài lòng trong cuôc sống.
+ Hiểu người là phát  hiện chính xác nhu cầu, mục đích, nỗi lo lắng, niềm hi vọng, cách nhìn thế giới, các mối quan tâm, hiện trạng cảm xúc của người khác.
 Hiểu mình và hiểu người là biểu hiện cao của trí tuệ và tâm hồn
- Bàn luận:
+ Với bản thân:
  ++  Hiểu mình và hiểu người là một trong những điều kiện quan trọng giúp chúng ta biết cách ứng xử và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
   ++ Hiểu người để rồi đáp ứng người, thì kết quả là người cũng sẽ đáp ứng lại mọi điều ta mong muốn. Nếu không hiểu mình và hiểu người thì mọi suy nghĩ của ta chỉ là áp đặt hoặc hời hợt, mọi vấn đề gặp phải đều khó giải quyết thấu đáo.
   ++ Hiểu mình để có cái nhìn cảm thông người khác và hiểu được tất cả những điều người khác nghĩ.
+ Với xã hội: giúp xã hội trở nên tốt đẹp, văn minh.
- Mở rộng:
 Phê phán những người sống ích kỉ, hời hợt, vô tâm không hiểu mình mà cũng không hiểu người, sống lạnh nhạt với mọi vấn đề của cuộc sống.
- Bài học:
+ Nhìn nhận lại bản thân một cách nghiêm túc đề thấy ưu, khuyết điểm của mình, hiểu rõ ước mơ khát vọng của bản thân. 
+ Hãy tập để ý quan tâm đến mọi người mình gặp gỡ thường ngày trong cuộc sống, trong công việc, lắng nghe những điều họ nói, quan sát những điều họ làm,.
* Khẳng định lại vấn đề.

	 

	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng tư, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	đ. Sáng tạo:
 Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận;cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10





